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	Siêng năng, kiên trì.

1/Kiến thức:Giúp Hs:
Nêu được thế nào là siêng năng, kiên trì. Biểu hiện.
2/Kỹ năng:   
Có khả năng tự rèn luyện tính siêng năng, kiên trì.
	
	
	-Thế nào là siêng năng, kiên trì?

- Biểu hiện?


	Tranh Nguyễn Ngọc Ký.
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	Siêng năng, kiên trì (TT).

1/Kiến thức:Giúp Hs:
Hiểu được ý nghĩa của siêng năng, kiên trì.

2/Kỹ năng:   
Phác thảo kế hoạch vượt khó, kiên trì trong học tập, lao động.
	
	
	-Ý nghĩa ?

-Giải thích tục ngữ, ca dao.


	

	3
	Tiết kiệm.

1/Kiến thức:

-Nêu được thế nào là tiết kiệm.

-Hiểu được ý nghĩa của sống tiết kiệm . Biểu hiện.

2/Kỹ năng:

- Biết nhận xét, đánh giá việc sử dụng sách vở, đồ dùng, tiền của, thì gian của bản thân và của người khác.

- Biết đưa ra cách ứng xử phù hợp, thể hiện tiết kiệm đồ dùng, tiền bạc, thời gian, công sức.
	
	
	- Khái niệm tiết kiệm? Biểu hiện?

-Ý nghĩa.


	Tranh lớp 6.
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	Tự chăm sóc rèn luyện thân thể.

1/ Kiến thức:

- Hiểu được thân thể, sức khỏe là tài sản quý nhất của mỗi người, cần phải tự chăm sóc, rèn luyện để phát triển tốt.

- Ý nghĩa của việc tự chăm sóc, rèn luyện thân thể.

- Nêu được cách tự chăm sóc, rèn luyện thân thể của bản thân.

2/ Kĩ năng:
- Biết nhận xét, đánh giá hành vi tự chăm sóc, rèn luyện thân thể của bản thân và của người khác.

- Biết đưa ra cách xử lí phù hợp trong các tình huống để tự chăm sóc, rèn luyện thân thể.

- Biết đề ra kế hoạch tự chăm sóc, rèn luyện thân thể bản thân và thực hiện theo kế hoạch đó.
	
	
	- Thế nào là tự chăm sóc, rèn luyện sức khoẻ.

-Vì sao nói sức khoẻ là tài sản vô giá? Biểu hiện?

-Ý nghĩa? Cách rèn luyện?


	Tranh lớp 6.
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	  Chủ đề: Văn hóa ứng xử, giao tiếp.

  1/ Kiến thức:

-Nêu được thế nào là lễ độ, biểu hiện.

-Hiểu được ý nghĩa của việc cư xử lễ độ  đối với mọi người.

2/ Kỹ năng:

-Biết nhận xét, đánh giá hành vi của bản thân, người khác về lễ độ trong giao tiếp, ứng xử

-Biết đưa ra cách ứng xử phù hop thể hiện lễ độ trong các tình huống giao tiếp.
	     Cả bài
	Tích hợp bài 4 với bài 9 thành chủ đề dạy trong 3 tiết.
	-Thế nào là lễ độ?

-Biểu hiện? Ý nghĩa ? 
	Tranh sưu tầm.
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	Chủ đề: Văn hóa ứng xử, giao tiếp (TT).

 1/ Kiến thức:

Nêu được thế nào là lịch sự, tế nhị. Biểu hiện.

 2/ Kĩ năng:

Biết phân biệt hành vi lịch sự, tế nhị với hành vi chưa lịch sự , tế nhị.


	    Cả bài
	Tích hợp bài 4 với bài 9 thành chủ đề dạy trong 3 tiết.
	-Nêu được thế nào là lịch sự , tế nhị?

-Biểu hiện lịch sự, tế nhị?
	-Bảng phụ.

-Tranh sưu tầm.
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	Chủ đề: Văn hóa ứng xử, giao tiếp (TT).

1/ Kiến thức:

-Nêu được ý nghĩa lịch sự, tế nhị trong giao tiếp với mọi người xung quanh.

-Giải thích tục ngữ, ca dao.

-Cách rèn luyện. 

 2/ Kĩ năng:

Biết phân biệt hành vi lịch sự, tế nhị với hành vi chưa lịch sự , tế nhị.


	Cả bài
	Tích hợp bài 4 với bài 9 thành chủ đề dạy trong 3 tiết.
	-Nêu được ý nghĩa lịch sự, tế nhị trong giao tiếp với mọi người xung quanh?

-Giải thích tục ngữ, ca dao?

-Cách rèn luyện? 
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	Tôn trọng kỉ luật.

 1/ Kiến thức :
- Nêu được thế nào là tôn trọng kỉ luật. biểu hiện, ý nghĩa của tôn trọng kỉ luật.
-Biết được tôn trọng kỉ luật là trách nhiệm của mỗi thành viên của gia đình, tập thể, xã hội

 2/ Kĩ năng :

-Có ý thức tự đánh giá ý thức tôn trọng kỉ luật của bản thân và bạn bè

-Biết chấp hành tốt nền nếp trong gia đình, nội quy của nhà trường, những quy định chung của cộng đồng và nhắc nhở bạn bè, anh chị em cùng thực hiện.
	
	
	-Hiểu được khái niệm tôn trọng kỉ luật?

-Biểu hiện, ý nghĩa ?
	Tranh sưu tầm.
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	  Biết ơn

1/ Kiến thức:
-Nêu được thế nào là biết ơn.

-Ý nghĩa, biểu hiện lòng biết ơn.

2/ Kỹ năng:
-Biết nhận xét, đánh giá sự biết ơn ông bà, cha mẹ, thầy cô của bản thân và bạn bè xung quanh.

-Biết đưa ra cách ứng xử phù hợp để thể hiện sự biết ơn trong các tình huống cụ thể.
	
	
	-Hiểu thế nào là biết ơn?

-Ý nghĩa, việc làm thể hiện lòng biết ơn ?
	Tranh lớp 6.
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	Kiểm tra giữa kì
	
	
	Nội dung từ tuần 1 đến tuần 7.
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	Yêu thiên nhiên, sống hoà hợp với thiên nhiên.

1. Kiến thức :
-Giúp Hs biết thế nào là sống hòa hợp với thiên nhiên.

-Hiểu vì sao phải sống hòa hợp với thiên nhiên thiên nhiên. 

-Việc làm bảo vệ thiên nhiên.

2. Kĩ năng :

-Biết nhận xét, đánh giá hành vi của bản thân và người khác đối với  thiên nhiên.
-Biết cách sống hòa hợp với thiên nhiên, thể hiện yêu thiên nhiên.
	
	
	-Thế nào là sống hoà hợp với thiên nhiên? 

-Vì sao phải sống hoà hợp với thiên nhiên ? -Việc làm bảo vệ thiên nhiên ?


	Tranh lớp 6.
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	Sống chan hoà với mọi người.

 1/ Kiến thức:

-Nêu được khái niệm, biểu hiện cụ thể của sống chan hòa với mọi người.

-Nêu được ý nghĩa của việc sống chan hòa với mọi người.

 2/Kĩ năng:

 Biết sống chan hòa với bạn bè và mọi người xung quanh.
	
	
	-Khái niệm sống chan hòa?

-Nêu được các biểu hiện của sống chan hoà , ý nghĩa ?
	Tranh lớp 6.
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	Tích cực tự giác trong hoạt động tập thể và hoạt động xã hội.

  1/Kiến thức:

Nêu được thế nào là tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể hoạt động xã hội. Biểu hiện.

    2/Kĩ năng: 

Học sinh biết vận dụng và tích cực tham gia các hoạt đông tâp thể và hoạt động ngoài xã hội.
	
	
	-Thế nào là tích cực, tự giác trong  hoạt động tập thể, xã hội?

-Biểu hiện ?
	Tranh sưu tầm.
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	Tích cực tự giác trong hoạt động tập thể và hoạt động xã hội (TT). 1/Kiến thức:
Hiểu được ý nghĩa của việc tích cực, tự giác tham gia hoạt động tập thể, hoạt động xã hội.

2/Kĩ năng:
Học sinh biết vận dụng và tích cực tham gia các hoạt đông tâp thể và hoạt động ngoài xã hội.
	
	
	Ý nghĩa của việc tích cực, tự giác tham gia hoạt động tập thể, hoạt động xã hội?

Kiểm tra thường xuyên.
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	Mục đích học tập của học sinh

    1/Kiến thức:

-Nêu được thế nào là mục đích học tập của học sinh.

 -Phân biệt được mục đích học tập đúng và mục đích học tập sai.

-Nêu được ý nghĩa của mục đích học tập đúng.

    2/ Kĩ năng: 

-Biết xác định mục đích học tập đúng cho bản thân và những việc cần làm để thực hiện mục đích đó.
	
	
	-Hiểu được mục đích học tập là gì?

-Phân biệt được mục đích học tập đúng và sai?

-Ý nghĩa của mục đích học tập đúng?


	Bảng phụ.
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	Ôn tập
	
	
	Nội dung từ tuần 1 đến tuần 15.
	

	17
	KT cuối tra cuối kì
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	Ngoại khóa bảo vệ môi trường.
	
	
	
	

	HKII
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	Công ước LHQ về quyền trẻ em .

1/Kiến thức:

Nêu được tên bốn nhóm quyền theo Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em.

 2/ Kĩ năng:

  Biết nhận xét, đánh giá việc thực hiện quyền và bổn phận trẻ em.
	
	
	Nêu được 4 nhóm quyền của trẻ em?

 
	Tranh và các câu chuyện về xâm phạm quyền trẻ em.
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	Công ước LHQ về quyền trẻ em

(TT).

1/Kiến thức:

Nêu được biểu hiện,  ý nghĩa của Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em.

2/ Kĩ năng:

Biết nhận xét ,đánh giá việc thực hiện quyền và bổn phận trẻ em.
	
	
	-Biểu hiện thực hiện quyền trẻ em?

-Ý nghĩa của Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em?


	Tranh và các câu chuyện về xâm phạm quyền trẻ em.
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	Thực hiện trật tự ATGT.

1/ Kiến thức:

-Nêu được nguyên nhân phổ biến của tai nạn giao thông.
-Nhận biết được tín hiệu đèn giao thông và một số biển báo thông dụng trên đường.


2/ Kĩ năng:

-Phân biệt được những hành vi thực hiện đúng với hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

-Biết thực hiện đúng quy định về trật tự, an toàn giao thông và nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện.
	
	
	-Để đảm bảo  an toàn GT chúng ta cần phải chấp hành điều gì?

-Nhận biết tín hiệu đèn, biển báo?


	Tranh sưu tầm.
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	Thực hiện trật tự ATGT (TT).

1/Kiến thức:

Giúp HS hiểu được các quy định của pháp luật đối với người đi bộ, xe đạp, đi xe máy, an toàn đường sắt.

2/ Kĩ năng:

Rèn cho HS có thói quen tốt, đúng pháp luật khi tham gia giao thông.
	
	
	Những qui định của pháp luật đối với người đi bộ, xe đạp, đi xe máy, an toàn đường sắt?


	Tranh sưu tầm.
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	Quyền và nghĩa vụ học tập. 1/Kiến thức:
-Giúp Hs hiểu ý nghĩa của việc học tập.

-Biểu hiện đúng trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ học tập.
2/Kĩ năng:       

-Phân biệt được hành vi đúng với hành vi sai trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ học tập.

-Thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ học tập, giúp đỡ bạn bè.
	1. Truyện đọc.


	-Tìm VD khác thay thế.

-Hướng dẫn HS tự đọc truyện SGK.


	-Nêu được ý nghĩa của việc học tập?

-Biểu hiện đúng trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ học tập?
	Bảng phụ.
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	Quyền và nghĩa vụ học tập (TT).

1/Kiến thức:

-Nội dung cơ bản của quyền và nghĩa vụ học tập?

-Trách nhiệm của gia đình?
2/Kĩ năng:       

Rèn luyện ý thức học tập tốt hơn 


	2. Nội dung bài học. Mục c
	Khuyến khích HS tự học.
	-Nội dung cơ bản của quyền và nghĩa vụ học tập?

-Trách nhiệm của gia đình?
	Bảng phụ.
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	Ôn tập kiểm tra giữa kì
	
	
	Chuẩn KTKN bài 12,14,15.
	

	     26
	Kiểm tra giũa kì
	
	
	Chuẩn KTKN bài 12,14,15.
	

	    27
	Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm.

1/Kiến thức:

 Nêu được những nội dung cơ bản của quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân.

 2/Kĩ năng:
Biết xử lí các tình huống phù hợp với quy định của pháp luật về quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm.

 
	1. Truyện đọc.
	-Tìm truyện đọc khác thay thế.

-Hướng dẫn HS tự đọc truyện SGK.
	Nêu được thế nào là quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể , sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm?


	Tranh sưu tầm

	    28
	Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm (TT).

1/Kiến thức:

-Nêu được một số biểu hiện được PL bảo hộ thân thể, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm?

?Ý nghĩa của những việc làm trên?

2/Kĩ năng:

Phân biệt hành vi đúng PL và hành vi trái PL.

	
	
	-Nêu được một số biểu hiện được PL bảo hộ thân thể, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm?

?Ý nghĩa của những việc làm trên?


	Bảng phụ

	    29
	Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.

1/ Kiến thức:

-Nêu được nội dung cơ bản của quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.

-Biểu hiện tôn trọng chỗ ở người khác.

2/ Kĩ năng:

-Nhận biết được các hành vi vi phạm pháp luật về chỗ ở của công dân.

-Biết đưa ra cách ứng xử trong các tình huống phù hợp với qui định của pháp luật.
	
	
	Kiểm tra thường xuyên
-Thế nào là quyền bất khả xâm phạm về 

chỗ ở?

-Biểu hiện tôn trọng chỗ ở người khác?


	Tranh sưu tầm

	    30
	Quyền được bảo đảm an toàn, bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.

1/ Kiến thức:
-Nêu được nội dung cơ bản của quyền được bảo đảm an toàn ,bí mật thư tín, điện thoại, điện tín. 

-Biểu hiện.

 2/ Kỹ năng:
Phân biệt được hành vi thực hiện đúng , hành vi xâm phạm an toàn ,bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.
	1.Tình huống.

2.Nội dung bài học. Mục a
	Hướng dẫn HS tự 

đọc.

Khuyến khích HS tự học.
	-Thế nào là quyền quyền được bảo đảm an toàn ,bí mật thư tín, điện thoại, điện tín ?

-Phân biệt việc làm đúng ,sai?


	Tranh sưu tầm
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	Công dân nước CHXHCNVN

1/ Kiến thức :
-Nêu được thế nào là công dân.

-Căn cứ để xác định công dân của một nước.

-Nêu được mối quan hệ giữa công dân và Nhà nước.

 2/ Kĩ năng :   

 Biết được quyền và nghĩa vụ công dân phù hợp với lứa tuổi.
	1.Tình huống.

2. Nội dung bài học. Mục b,c,d.
	Hướng dẫn HS tự đọc.

Tích hợp thành 1 mục: Mối quan hệ giữa nhà nước và công dân.
	-Nêu được thế nào là công dân.

-Căn cứ xác định công dân 1nước?

-Mối quan hệ giữa nhà nước và công dân?
	Bảng phụ

	     32
	Ôn tập.
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	Ôn tập.
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	KT cuối kì
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	Sửa bài KT cuối kì
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KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
NĂM HỌC 2020-2021
MÔN: GDCD – KHỐI 7
	TUẦN
	BÀI DẠY (Nội dung kiến thức, kỹ năng)
	Nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện
	Nội dung kiểm tra
	ĐDDH

	1
	Bài 1: Sống giản dị

1. Kiến thức: 

- Hiểu được thế nào là sống giản dị.

-Kể được một số biểu hiện của lối sống giản dị.

-Phân biệt được giản dị với xa hoa cầu kì, phô chương hình thức, với luộm thuộm, cẩu thả.

-Hiểu được ý nghĩa của sống giản dị.

2. Kỹ năng:

 Biết thực hiện sống giản dị trong cuộc sống.
	
	
	-Hiểu và nêu được thế nào là giản dị . Biểu hiện.Ý nghĩa. Rèn luyện ?
	Tranh ĐDDH

	2
	Bài 2: Trung thực

1. Kiến thức: 

- Hiểu được thế nào là tính trung thực.

- Nêu được một số biểu hiện của tính trung thực.


- Nêu được ý nghĩa của tính trung thực.

 2. Kĩ năng:

- Biết nhận xét đánh giá hành vi của bản thân và người khac theo yêu cầu của tính trung thực.

- Trung thực trong học tập và những công việc làm hàng ngày.
	
	
	-Thế nào là trung thực. Biểu hiện .Ý nghĩa.Nhận biết được hành vi của bản than ?
	Bảng phụ

	3
	Bài 3: Tự trọng

1. Kiến thức: 

- Hiểu được thế nào là tự trọng.

- Nêu được một số biểu hiện của lòng tự trọng.


- Nêu được ý nghĩa của tự trọng đối với việc nâng cao phẩm giá con người.

 2. Kĩ năng:

- Biết thể hiện tự trọng trong học tập, cinh hoạt và các mối quan hệ.

- Biết phân biệt những việc làm thể hiện sự tự trọng với những việc làm thiếu tự trọng.


	
	
	-Thế nào là tự trọng .Biểu hiện.Ý nghĩa.Những việc làm đúng ?
	Bảng phụ

	4
	Bài 4: Đạo đức và kỉ luật 

1. Kiến thức: 

- Nêu được thế nào là đạo đức, thế nào là kỉ luật và mối quan hệ giữa đạo đức và kỉ luật .

- Hiểu được ý nghĩa của đạo đức và kỉ luật.


2. Kĩ năng:

Biết đánh giá hành vi, việc làm của bản thân và của người khác trong một số tình huống có liên quan đến đạo đức và kỉ luật.
	
	
	 KT thường xuyên
Nội dung kiến thức bài tự trọng.
	

	5
	Chủ đề bài 5+7: Yêu thương con người +Đoàn kết tương trợ ( tiết 1)
1. Kiến thức: 

-Thế nào là yêu thương mọi người?

-Biểu hiện của yêu thương mọi người.

-Ý nghĩa của yêu thương mọi người.

2. Kĩ năng:
 Biết sống có tình thương, biết xây dựng tình đoàn kết, yêu thương mọi người từ trong gia đình đến những người xung quanh bằng những việc làm cụ thể.
	Cả bài
	Tích hợp bài 5 với bài 7 thành một chủ đề dạy trong 3 tiết
	-Thế nào là yêu thương con người. Biểu hiện.Ý nghĩa?
	Bảng phụ + các mẫu chuyện

	6
	Chủ đề: Yêu thương con người +Đoàn kết tương trợ ( tiết 2)
1. Kiến thức: 

Giúp hs nắm được tầm quan trọng của phẩm chất yêu thương con người.
2. Kĩ năng:
 Rèn cho HS có thói quen biết chia sẽ với những hoàn cảnh kém mai mắn, bất hạnh.
	
	
	Thế nào là yêu thương con người. Biểu hiện. Ý nghĩa.?
	Bảng phụ + các mẫu chuyện

	7
	Chủ đề: Yêu thương con người +Đoàn kết tương trợ ( tiết 3)
1. Kiến thức: 

- Hiểu được thế nào là đoàn kết tương trợ.

- Kể được một số biểu hiện của đoàn kết, tương trợ trong cuộc sống.

- Nêu được đoàn kết tương trợ.

2. Kĩ năng:
 Biết đoàn kết tương trợ với bạn bè mọi người trong học tập sinh hoạt trong tập thể và cuộc sống.
	
	
	-Thế nào là đoàn kết tương trợ. Biểu hiện.Ý nghĩa?
	Tranh sưu tầm



	8
	Bài 6: Tôn sư trọng đạo

1. Kiến thức: 

- Thế nào là tôn sư trọng đạo.

- Vì sao phải tôn sư trọng đạo.

- Ý nghĩa của tôn sư trọng đạo.

2. Kĩ năng:
 Biết thể hiện sự tôn sư trọng đạo bằng những việc làm cụ thể đối với thầy cô trong cuộc sống hàng ngày.
	
	
	-Thế nào là tôn sư trọng đạo. Ý nghĩa. Những việc làm thể hiện tôn sư trọng đạo?
	Bảng phụ + mẫu chuyện

	9
	Bài 8: Khoan dung

1. Kiến thức
-Hiểu được thế nào là khoan dung.

-Kể được một số biểu hiện của lòng khoan dung

-Nêu được ý nghĩa của lòng khoan dung.

2. Kĩ năng:

- Biết thể hiện lòng khoan dung trong quan hệ với mọi người xung quanh.

- Kĩ năng trình bày suy nghĩ

- Kĩ năng tư duy phê phán

- Kĩ năng giao tiếp ứng xử
	
	
	-Thế nào là khoan dung. Biểu hiện.Ý nghĩa?
	Bảng phụ

	10
	Ôn tập KT giữa kì
	
	
	Chuẩn KTKN từ bài 1-> bài 7.
	

	11
	KT giữa kì
	
	
	Chuẩn KTKN từ bài 1-> bài 7.
	

	12
	Bài 9: Xây dựng gia đình văn hoá

1. Kiến thức:
- Kể được những tiêu chuẩn chính của gia đình văn hoá

-Hiểu được ý nghĩa của xây dựng gia đình văn hoá.
2. Kĩ năng:

- Biết phân biệt các biểu hiện đúng và sai, lành mạnh và không lành mạnh trong sinh hoạt văn hoá và gia đình.

- Biết tự đánh giá bản thân trong việc đóng góp xây dựng gia đình.
	
	
	-Tiêu chuẩn của gia đình văn hoá .Ý nghĩa của việc xây dựng gia đình văn hoá. Biểu hiện ?
	Tranh Sưu tầm

	13
	Bài 9: Xây dựng gia đình văn hoá(TT)
1. Kiến thức:
- Biết được mỗi người phải làm gì để xây dựng gia đình văn hoá

2. Kĩ năng:
- Biết thể hiện hành vi văn hoá trong cư sử, lối sống của gia đình. 
	
	
	-Tiêu chuẩn của gia đình văn hoá .Ý nghĩa của việc xây dựng gia đình văn hoá. Biểu hiện ?
	Bảng phụ

	14
	Bài 10: Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đep của gia đình, dòng họ

1. Kiến thức:  

-Hiểu thế nào là giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ

-Kể được một số biểu hiện giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.

-Hiểu được ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ. 

 2. Kĩ năng :
 - Biết xác định những chuyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ.

- Thực hiện tốt bổn phận của bản thân để tiếp nối và phát huy truyền thống tốt đẹp

của gia đình dòng họ.
	
	
	- Hiểu thế nào là giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ ?

-Nêu một số biểu hiện ?

-Ý nghĩa?Trách nhiệm


	Tranh Sưu tầm

	15
	Bài 11: Tự tin

1. Kiến thức:  

- Nêu được một số biểu hiện của tự tin

- Nêu được ý nghĩa của tính tự tin

2. Kĩ năng:
 Biết thể hiện sự tự tin trong những công việc cụ thể.
	
	
	-Nêu một số biểu hiện về tự tin .Ý nghĩa ?Rèn luyện ?
	Bảng phụ

	16
	Ôn tập kiểm tra cuối kì
	
	
	
	

	17
	KT cuối kì
	
	
	
	

	18
	Ngoại khoá vấn đề môi trường.
	
	
	
	

	HK 2

19
	Bài 12: Sống làm việc có kế hoạch

1.   1.Kiến thức:  

-Hiểu được thế nào là sống và làm việc có kế hoạch.

-Kể được một số biểu hiện.

2. Kĩ năng:
- Phân biệt những biểu hiện của lối sống và làm việc có kế hoạch với lối sống tuỳ tiện không có kế hoạch.
	1. Thông tin
2.Nội dung bài học Mục b, c, d
	Hướng dẫn học sinh tự đọc
- Tích hợp thành một mục: Rèn luyện lối sống và làm việc có kế hoạch .

- Hướng dẫn HS thực hành
	-Thế nào là sống và làm việc có kế hoạch? Biểu hiện ,ý nghĩa ? Rèn luyện ?
	Bảng phụ

	20
	Bài 12 Sống làm việc có kế hoạch (TT)

1.Kiến thức:  
-Ý nghĩa của sống và làm việc có kế hoạch .

2. Kĩ năng:
-Biết sống và làm việc có kế hoạch.
	
	
	Thế nào là sống và làm việc có kế hoạch? Biểu hiện, ý nghĩa? Rèn luyện?
	Bảng phụ

	21
	Bài 13: Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Việt Nam

1. Kiến thức:  

- Nêu được một số quyền cơ bản của trẻ em được qui định trong luật bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em. 

-Nêu được bổn phận của trẻ em trong gia đình, nhà trường, xã hội.

-Trách nhiệm của gia đình,nhà nươc và xã hội trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ em.

 2. Kĩ năng:
- Nhận biết được các hành vi vi phạm quyền trẻ em.

- Biết xử lí các tình huống cụ thể có liên quan đến quyền và bổn phận của trẻ em.

-Biết thực hiện tốt quyền và bổn phận của trẻ em; nhắc nhỡ bạn bè cùng thực hiện.
	
	
	-Thế nào là quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Việt Nam?

-Bổn phận của trẻ em?

-Trách nhiệm của gia đình nhà ,trường, xã hội.?

- Biểu hiện ?


	Tranh sưu tầm

	22
	Bài 14: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

1. Kiến thức:  

 - Gióp HS hiÓu kh¸i niÖm m«i tr­​êng, tài nguyên thiên nhiên. 

-Kể được các yếu tố của môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

-Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường

2. Kĩ năng:
 -H×nh thµnh trong HS tÝnh tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng gi÷ g×n vµ b¶o vÖ m«i tr​­êng, tµi nguyªn thiªn nhiªn.


	1. Thông tin, sự kiện
2.Nội dung bài học Mục c
	- Cập nhật thông tin/số liệu mới và hướng dẫn học sinh tự đọc.
- Khuyến khích hoc sinh tự học
	-Thế nào là bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.?

-Các yếu tố môi trương.

-Nguyên  nhân gây ô nhiễm môi trường.

.
	Tranh ĐDDH

	23
	Bài 14: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên (tt)

1. Kiến thức:  
- Vai trò của môi trường,tài nguyên thiên nhiên trong cuộc sống .

-Qui đinh của pháp luật  về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

-Nêu được những biện pháp để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

2. Kĩ năng:
-Lªn ¸n, phª ph¸n, ®Êu tranh ng¨n chÆn c¸c biÓu hiÖn, hµnh vi ph¸ ho¹i, lµm « nhiÓm m«i tr​­êng.
	
	
	-Vai trò của môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

-Biện pháp bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

-Những việc làm bảo vệ và huỷ hoại môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
	Tranh ĐDDH

	24
	Bài 15: Bảo vệ di sản văn hoá

1. Kiến thức:  

- HiÓu ®­îc kh¸i niÖm di s¶n v¨n ho¸. Kể tên một số di sản văn hoá. 
2. Kĩ năng:
 Gi¸o dôc HS ý thøc b¶o vÖ, t«n t¹o nh÷ng di s¶n v¨n ho¸.
	1. Thông tin sự kiện
2. Nội dung bài học Mục b
	-Hướng dẫn học sinh tự đọc.
- Khuyến khích HS tự học
	-Thế nào là di sản văn hoá .Kể tên các di sản văn hoá mà em biết? Ý nghĩa ?Những việc làm bảo vệ các di sản văn hoá
	Tranh sưu tầm

	25
	Bài 15: Bảo vệ di sản văn hoá (TT)
1. Kiến thức:
- HiÓu ý nghÜa cña viÖc b¶o vÖ di s¶n v¨n ho¸, nh÷ng qui ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ sö dông vµ b¶o vÖ di s¶n v¨n ho¸.

2. Kĩ năng:
 Giáo dục HS tầm quan trọng của di sản văn hóa.
	
	
	-Thế nào là di sản văn hoá. Kể tên các di sản văn hoá mà em biết? Ý nghĩa? Những việc làm bảo vệ các di sản văn hoá
	Tranh sưu tầm

	26
	KIỂM TRA giữa kì
	
	
	Nội dung kiến thức từ bài 13 đến bài 15.
	

	27
	Bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo

1. Kiến thức:  

 - Hiểu thế nào là tín ngưỡng, tôn giáo và quyền tự do tín ngưỡng , tôn giáo.

-Kể tên một số tín ngưỡng tôn giáo ở nước ta.

 2. Kĩ năng:
 -HS biÕt ph©n biÖt tÝn ng­ìng víi mª tÝn dÞ ®oan.

-Biết phát hiện và báo cho người có trách nhiệm về những hành vi lợi dụng tự do tín ngưỡng tôn giáo là điều trái pháp luật.
	1. Thông tin, sự kiện
	Cập nhật thông tin/sự kiện mới và hướng dẫn học sinh tự đọc.
	-Thế nào là tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

- Qui định của pháp luật về tự do tín  ngưỡng, tôn giáo.

-Phân biệt được tín ngưỡng, tôn giáo,  mê tín dị đoan .


	Tranh sưu tầm

	28
	Bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo (TT)
1. Kiến thức:  
- Qui định của pháp luật về tự do, tín ngưỡng tôn giáo.

 2. Kĩ năng:
 -HS nắm được một số tác hại của mê tín dị đoan và phòng tránh.
	
	
	Thế nào là tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
- Qui định của pháp luật về tự do tín  ngưỡng, tôn giáo.

-Phân biệt được tín ngưỡng,tôn giáo, mê tín dị đoan .
	Tranh sưu tầm

	29
	Chủ đề bài 17+18: Nhà nước cộng hoà XHCNVN+ Bộ máy nhà nước cấp cơ sở ( xã, phường, thị trấn ) ( Tiết 1)
1.  1.Kiến thức:  
-Biết được bản chất nhà nước ta .

-Nêu được thế nào là bộ máy nhà nước.

2. Kĩ năng:
 - Nhận biết được một số cơ quan trong thực tế .


	Cả bài
	Tích hợp bài 17 với bài 18 thành một chủ đề dạy trong 3 tiết.

Lấy dẫn chứng bộ máy nhà nước cấp cơ sở (bài 18) làm ví dụ phân tích cho (bài 17)
	
	Bảng phụ

	30
	Chủ đề bài 17+18: Nhà nước cộng hoà XHCNVN+ Bộ máy nhà nước cấp cơ sở ( xã, phường, thị trấn ) ( Tiết 2)
1.Kiến thức:  
--Vẽ được sơ đồ bô máy nhà nước 1 cách đơn giản.

-Nêu được 4 loại cơ quan nhà nước , chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan.

2. Kĩ năng:
 -Chấp hành tốt chính sách pháp luật nhà nước.
	
	
	- KT thường xuyên: kiến thức bài 16,17

- Ai bầu ra các cơ quan trên ?
	

	31
	Chủ đề bài 17+18: Nhà nước cộng hoà XHCNVN+ Bộ máy nhà nước cấp cơ sở ( xã, phường, thị trấn ) ( Tiết 3)
1. Kiến thức:  

- Gióp hs hiÓu ®­îc bé m¸y Nhµ n­íc cÊp c¬ së (x·, ph­êng, thÞ trÊn) gåm cã c¬ quan nµo kể tên.
-Nhiệm vụ của từng loại cơ quan.
- Kể được một số công việc mà cơ quan nhà nước cấp xã đã làm để chăm lo đời sốngmọi mặt cho nhân dân.

2. Kĩ năng:
- H×nh thµnh ë hs ý thøc tù gi¸c thùc hiÖn chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña  Nhµ n­íc vµ qui ®Þnh cña ®Þa ph­¬ng.

- H×nh thµnh ë hs ý thøc tù gi¸c thùc hiÖn chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña  Nhµ n­íc vµ qui ®Þnh cña ®Þa ph­¬ng.
	
	
	-Bộ máy nhà nước cấp cơ sở gồm những cơ quan nào?
- Nhiệm vụ của các cơ quan ?
	Bảng phụ
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	33
	 Ôn tập
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	KT cuối kì
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	Giáo dục trật tự an toàn giao thông
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KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
NĂM HỌC 2020-2021
MÔN: GDCD – KHỐI 8

	TUẦN
	BÀI DẠY (Nội dung kiến thức, kỹ năng)
	Nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện
	Nội dung kiểm tra
	ĐDDH

	1
	Bài 1:Tôn trọng lẽ phải

1. Kiến thức: 

- Học sinh hiểu thế nào là tôn trọng lẽ phải, những biểu hiện của tôn trọng lẽ phải
- Học sinh nhận thức được vì sao mọi người cần tôn trọng lẽ phải

2. Kĩ năng: 
-Học sinh có thói quen biết tự kiểm tra hành vi của mình để rèn luyện bản thân biết tự tôn trọng lẽ phải
	
	
	-Thế nào là tôn trọng lẽ phải ? Biểu hiện ?

-Rèn luyện bản thân tôn trọng mọi người.
	Bảng phụ

	2
	Bài 2: Liêm khiết

1. Kiến thức: 

- Học sinh hiểu thế nào là liêm khiết, phân biệt hành vi liêm khiết với không liêm khiết trong cuộc sống hằng ngày .

-Vì sao cần phải sống liêm khiết, muốn sống liêm khiết cần làm gì.

2. Kĩ năng: 

Học sinh có thói quen biết tự kiểm tra hành vi của mình để rèn luyện bản thân có lối sống liêm khiết.
	I. Đặt vấn đề
	Hướng dẫn học sinh tự đọc
	-Hiểu được khái niệm liêm khiết .Ý nghĩa .Học sinh rèn luyện tính liêm khiết như thế nào ?
	Bảng phụ

	3
	Bài 3: Tôn trọng người khác

1. Kiến thức: 

-Học sinh hiểu thế nào là tôn trọng người khác, biểu hiện của tôn trọng người khác trong cuộc sống .

-Vì sao cần phải tôn trọng lẫn nhau. 

2. Kĩ năng: 

Học sinh biết phân biệt các hành vi thể hiện sự tôn trọng người khác và không tôn trọng người khác trong cuộc sống. 
	
	
	-Thế nào là tôn trọng người khác? Biểu hiện? Ý nghĩa? Rèn luyện bản thân ?
	Bảng phụ

	4
	Bài 4: Giữ chữ tín

1. Kiến thức: 

-Học sinh hiểu thế nào là giữ chữ tín, những biểu hiện khác nhau của việc giữ chữ tín.

-Vì sao cần phải giữ chữ tín 

2. Kĩ năng: 

-Phân biệt hành vi giữ chữ tín hoặc không giữ chữ tín 

-Rèn luyện thói quen luôn biết giữ chữ tín.
	
	
	-Thế nào là giữ chữ tín? Biểu hiện ? Những việc làm giữ chữ tín? Rèn luyện bản thân ?
	Bảng phụ


	5,6
	Chủ đề bài 5 và 21: Pháp luật và kỉ luật – Pháp luật nước CHXHCNVN
1. Kiến thức:

-Học sinh hiểu bản chất của pháp luật và kỉ luật, mối quan hệ giữa pháp luật và kỉ luật, lợi ích và sự cần thiếtphải tự giác tuân theo qui định của pháp luật và kỉ luật.

2. Kĩ năng: 

-Học sinh biết xây dựng kế hoạch, rèn luyện ý thức và thói quen kỉ luật 

-Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá hành vi kỉ luật.
	Cả bài
	Tích hợp bài 5 với bài 21 thành một chủ đề dạy trong 4 tiêt
	KT thường xuyên nội dung chuẩn KTKN bài 4. ( tiết 6)
-Học sinh phân biệt được pháp luật và kỉ luật  ? Vì sao phải tuân theo pháp luật và kỉ luật ?
	Bảng phụ



	7
	Chủ đề bài 5 và 21: Pháp luật và kỉ luật – Pháp luật nước CHXHCNVN (TT)
1. Kiến thức:

- Học sinh hiểu được định nghĩa đơn giản về pháp luật 
2. Kĩ năng:  

- Hình thành ý thức tôn trọng pháp luật 
	
	
	-Pháp luật là gì ? Vai trò của pháp luật ? Tại sao cần phải có pháp luật  ?
	Bảng phụ

	8
	Chủ đề bài 5 và 21: Pháp luật và kỉ luật – Pháp luật nước CHXHCNVN
 (TT)
1. Kiến thức:

- Học sinh hiểu vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội

2. Kĩ năng:  

- Hình thành  thói quen sống, làm việc theo pháp luật
	
	
	Pháp luật là gì ? Vai trò của pháp luật ? Tại sao cần phải có pháp luật  ?
	Bảng phụ

	9
	Bài 6: Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh

1. Kiến thức:
- Kể được một số biểu hiện của tình bạn trong sáng lành mạnh .

-Phân tích đặc điểm và ý nghĩa của tình bạn trong sáng và lành mạnh

2. Kĩ năng: 

-Biết đánh giá hành vi của bản thân và người khác trong quan hệ với bạn bè.
	
	
	-Nêu được một số biểu hiện của tình bạn trong sáng lành mạnh ? Đặc điểm của tình bạn trong sáng lành mạnh ?
	Bảng phụ

	10
	Bài 7: Tích cực tham gia hoạt động chính trị- xã hội


	Cả bài
	· Chuyển thành hoạt động ngoạikhóa

· Hướng dẫn học sinh thựchành
	
	Tranh ĐDDH

	11
	Bài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác

1. Kiến thức: 

-Học sinh hiểu nội dung, ý nghĩa và những yêu cầu của việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác.

2. Kĩ năng: 

Học sinh biết phân tích hành vi đúng hoặc sai trong việc học hỏi các dân tộc khác, biết tiếp thu một cách có chọn lọc, tích cực học tập nâng cao hiểu biết và tham gia các hoạt động xây dựng tình hữu nghị giữa các dân tộc .
	
	
	-Thế nào là tôn trọng học hỏi các dân tộc khác ? Vì sao cần phải học hỏi tôn trọng các dân tộc khác ? Những thành quả mà ta học hỏi tiếp thu được từ các dân tộc khác ?
	Tranh sưu tầm

	12
	KIỂM TRA giữa kì
	
	
	KT giữa kì nội dung chuẩn kiến thức kĩ năng từ bài 1 đến bài 7 .
	

	13
	Bài 9: Góp phần xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư

1. Kiến thức:
-Học sinh hiểu nội dung, ý nghĩa và những yêu cầu của việc góp phần xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư 

2. Kĩ năng:
-Học sinh phân tích được những biểu hiện đúng và không đúng theo yêu cầu của việc xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư, thường xuyên tham gia hoạt động xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư .
	
	
	-Thế nào là xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư ? Ý nghĩa ? Nêu những việc làm cụ thể ?
	Tranh sưu tầm

	14
	Bài 10: Tự lập

1. Kiến thức: 

-Nêu được một số biểu hiện của người có tính tự lập

-Giải thích được bản chất của tính tự lập 

-Phân tích ý nghĩa của tính tự lập đối với bản thân, gia đình và xã hội 

2. Kĩ năng: 

-Biết tự lập trong học tập, lao động và trong sinh hoạt cá nhân

-Rèn luyện kĩ năng lập kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch, thực hiện sự tự tin.
	
	
	-Tự lập là gì ?

-Ý nghĩa ?

-Rèn luyện tính tự lập ?
	Bảng phụ

	15
	Bài 11: Lao động tự giác và sáng tạo.

1. Kiến thức: 

-Học sinh hiểu được các hình thức lao động của con người đó là lao động chân tay và lao động trí óc

-Học tập là lao động trí óc để tiếp thu tri thức của loài người .

2. Kĩ năng: 

 Hình thành cho học sinh kĩ năng lao động và sáng tạo.
	
	
	-Nêu các hình thức lao động ? Vì sao cần phải lao động tự giác, sáng tạo ?
	Tranh sưu tầm

	16
	Bài 11: Lao động tự giác và sáng tạo (TT)
1. Kiến thức: 

-Học sinh hiểu được các hình thức lao động của con người đó là lao động chân tay và lao động trí óc

-Học tập là lao động trí óc để tiếp thu tri thức của loài người .

2. Kĩ năng: 

Hình thành cho học sinh kĩ năng lao động và sáng tạo .
	
	
	Nêu các hình thức lao động ? Vì sao cần phải lao động tự giác, sáng tạo ?
	Tranh sưu tầm

	17
	KT cuối kì
	
	
	Nội dung chương trình HKI
	

	18
	Ngoại khoá giáo dục kĩ năng sống
	
	
	
	

	HKII 

19
	Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình

1. Kiến thức: 

-Hiểu ý nghĩa của quyền và nghĩa vụ của mọi thành viên trong gia đình

2. Kĩ năng: 

Học sinh biết đánh giá hành vi của bản thân và của người khác theo qui định của pháp luật.
	
	
	-Ý nghĩa của quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình ?

-Bản thân HS thực hiẹn quyền và nghĩa vụ trong gia đình như thế nào ?
	Bảng phụ

	20
	Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình (tt)
1. Kiến thức: 

- Nhận biết quyền và nghĩa vụ của mọi thành viên trong gia đình

2. Kĩ năng: 

Đánh giá hành vi của bản thân và của người khác theo qui định của pháp luật.
	
	
	-Ý nghĩa của quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình ?

-Bản thân HS thực hiện quyền và nghĩa vụ trong gia đình như thế nào ?
	Bảng phụ

	21
	Bài 13: Phòng chống tệ nạn xã hội

1.Kiến thức: 
- Giúp học sinh hiểu thế nào là tệ nạn xã hội và tác hại của nó.
- Một số quy định cơ bản của pháp luật nước ta về phòng chống tệ nạn xã hội và ý nghĩa của nó.

- Trách nhiệm của công dân nói chung, của học sinh nói riêng trong phòng chống tệ nạn xã hội và biện pháp phòng tránh.

2. Kỹ năng: 
Nhận biết được những biểu hiện của tệ nạn xã hội. Biết phòng ngừa tệ nạn xã hội cho bản thân, tích cực tham gia các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội ở trường và ở địa phương.
	
	
	-Thế nào là tệ nạn xã hội? Tác hại? Một số qui định của pháp luật? Trách nhiệm của công dân? Những việc làm phòng tránh ?
	Tranh ĐDDH

	22
	Bài 14:Phòng chống nhiễm HIV /AIDS

1. Kiến thức: 

-HS hiểu tính chất nguy hiểm của HIV/AIDS

-Các biện pháp phòng tránh HIV/AIDS.

-Những quy định của pháp luật về phòng, chống nhiễm HIV…..

-Trách nhiệm của công dân trong việc phòng....

2. Kỹ năng:   

-Biết giữ mình để không bị nhiễm HIV/AIDS.

-Tích cực tham gia các hoạt động phòng chống HIV/AIDS.
	
	
	-Tính chất nguy hiểm của HIV/AIDS? Các biện pháp phòng tránh ? Trách nhiệm của công dân ?
	Tranh ĐDDH

	23
	Bài 15: Phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy nổ và chất độc hại

1. Kiến thức.
 - Nắm được những quy định thông thường của pháp luật về phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy,  nổ và các chất độc hại .

 - Phân tích được tính nguy hiểm của vũ khí, các chất dễ cháy, gây nổ và các chất độc hại khác .

 - Phân tích được các biện pháp nhằm phòng ngừa các tai nạn trên .

 - Nhận biết được các hành vi vi phạm các quy định của nhà nước về phòng ngừa các tai nạn trên.

2. Kỹ năng.
Biết cách phòng
	I. Đặt vấn đề Mục 1,2,3
	Cập nhật thông tin, số liệu mới
	KT thường xuyên : nội dung chuẩn kiến thức ,kĩ năng bài 14.

-Tính chất nguy hiểm của vũ khí cháy nổ, chất độc hại ? Những qui định của pháp luật ? Các biện pháp phòng ngừa ?
	Tranh ĐDDH

	24,25
	Chủ đề bài 16+17: Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác+ Nghĩa vụ tôn trọng , bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng

1. Kiến thức:
  - Học sinh hiểu nội dung của quyền sở hữu, biết những tài sản thuộc quyền sở hữu của công dân.

2.Kỹ năng:

  Học sinh biết cách tự bảo vệ quyền sở hữu .
	Cả bài
	Tích hợp bài 16 với bài 17 thành một chủ đề dạy trong 4 tiết
	-Thế nào là quyền sở hữu và tôn trọng tài sản của người khác ?

- Các tài sản thuộc của CD ? Biểu hiện ?
	Bảng phụ

	26,27
	Chủ đề bài 16+17: Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác+ Nghĩa vụ tôn trọng , bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng

1. Kiến thức:
- Giúp học sinh hiểu tài sản của nhà nước là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước chịu trách nhiệm quản lí.

2. Kĩ năng:

 Biết tôn trọng và bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng, dũng cảm đấu tranh. Ngăn chặn các hành vi xâm phạm tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.
	
	
	-Tài sản nhà nước bao gồm những gì ?

-Những việc làm bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng?
	Bảng phụ

	28

	Bài 18: Quyền khiếu nại tố cáo của công dân

1.Kiến thức:
Học sinh hiểu và phân biệt nội dung của quyền khiếu nại và quyền tố cáo của công dân.
2.Kĩ năng: 

Biết bảo vệ quyền và lợi ích của bản thân, hình thành ý thức đấu tranh chống hành vi vi phạm pháp luật.
Quyền khiếu nại tố cáo của công dân (TT)
	
	
	-Thế nào là khiếu nại, tố cáo ?

-Khi nào thể hiện quyền khiếu nại ,tố cáo ?
	Bảng phụ

	29
	Bài 19: Quyền tự do ngôn luận

1. Kiến thức:

 HS hiểu nội dung,ý nghĩa của quyền tự do ngôn luận .

2. Kĩ năng:  

HS biết sử dụng đúng đắn quyền tự do ngôn luận theo quy định  của pháp luật , phát huy quyền làm chủ của công dân .
	
	
	-Thế nào là quyền tự do ngôn luận ?Học sinh thể hiện quyền tự do ngôn luận khi nào ? qui định của pháp luật ?
	Bảng phụ

	30
	KT giữa kì
	
	
	Chuẩn KTKN từ bài 13->19.
	

	31
	Bài 20: Hiến pháp nước cộng hoà XHCNVN

1. Kiến thức:

- HS nhận biết được Hiếp pháp là đạo luật cơ bản của nhà nước ; hiểu vị trí vai trò của Hiến pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam 

2. Kĩ năng:  

- Hs có nếp sống và thói quen “Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật”.
	Hiến pháp VN
	
	-Hiến pháp là gì ? Nội dung của Hiến pháp? 
	Sơ đồ + Bảng phụ

	32
	Bài 20: Hiến pháp nước cộng hoà XHCNVN (TT)
1. Kiến thức:

- Nắm được những nội dung cơ bản của Hiến Pháp năm 2013 .

2. Kĩ năng:  

- Xây dựng nếp sống văn minh, đúng pháp luật
	Hiến pháp VN
	
	Vai trò của Hiến pháp?
	Sơ đồ + Bảng phụ

	33
	Ôn tập

1. Kiến thức:

- Giúp học sinh củng cố lại kiến thức đã học trong học kì II.

- Hiểu, trình bày được khái niệm, ý nghĩa nội dung đã học. 

2. Kĩ năng:  

- Học sinh biết vận dụng kiến thức đã họ vào thực tiễn cuộc sống.

- Phân tích, đánh giá, tổng hợp.  
	
	
	
	

	34
	KT cuối kì
	
	
	Nội dung HK II
	

	35
	Ngoại khoá ATGT
	
	
	
	


	HIỆU TRƯỞNG
	TTCM



	ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI

TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN XƠ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
NĂM HỌC 2020-2021.

MÔN: GDCD – KHỐI 9

	TUẦN
	BÀI DẠY (Nội dung kiến thức, kỹ năng)
	Nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện
	Nội dung kiểm tra
	ĐDDH

	1
	Bài 1: Chí công vô tư

    1. Kiến thức:

-Nêu được thế nào là chí công vô tư.
-Nêu được biểu hiện của chí công vô tư.

-Hiểu được ý nghĩa của phẩm chất chí công vô tư.

    2. Kỹ năng:


Biết thể hiện phẩm chất chí công vô tư trong cuộc sống hàng ngày.
	
	
	-Thế nào là chí công vô tư ? Ý nghĩa ? Biểu hiện ?
	Bảng phụ

	2
	Bài 2: Tự chủ

    1/. Kiến thức:

-Hiểu được thế nào là tự chủ?

-Nêu được biểu hiện của người có tính tự chủ.
-Hiểu được vì sao con người cần phải biết tự chủ.

   2/. Kỹ năng:

Có khả năng làm chủ bản thân trong học tập, sinh hoạt.
	
	
	-Thế nào là tự chủ ? Biểu hiện ? vì sao cần phải tự chủ ?
	Bảng phụ

	3
	Bài 3: Dân chủ và kỉ luật

   1. Kiến thức:

-Hiểu được thế nào là dân chủ, kỷ luật.

-Hiểu được mối quan hệ giữa dân chủ và kỷ luật.

-Hiểu được ý nghĩa của dân chủ và kỷ luật.

   2. Kỹ năng:

  Biết thực hiện quyền dân chủ và chấp hành tốt kỉ luật của tập thể.
	I. Đặt vấn đề

	Tìm ví dụ thực tế khác thay thế và hướng dẫn học sinh tự đọc.
	-Thế nào là dân chủ và kỉ luật? Biểu hiện? Ý nghĩa ?
	Bảng phụ

	
	II. Nội dung bài học

Khái niệm kỉ luật
	Khuyến khích học sinh tự đọc
	

	
	III. Bài tập 3
	Không yêu cầu học sinh làm
	

	4
	Ngoại khóa ATGT
	
	
	
	

	5
	Bài 4: Bảo vệ hoà bình

      1. Kiến thức: 
-Hiểu thế nào là hoà bình và bảo vệ hoà bình.

-Giải thích được vì sao cần phải bảo vệ hòa bình

-Nêu được ý nghĩa của các hoạt động bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh đang diễn ra ở VN và trên thế giới.

-Nêu được các biểu hiện của sống hòa bình trong sinh hoạt hàng ngày.

       2. Kỹ năng:

 Tích cực tham gia các hoạt động vì hoà bình, chống chiến tranh do lớp, trường, địa phương tổ chức.
	I. Đặt vấn đề
	Hướng dẫn học sinh tự đọc
	KT thường xuyên bài 2,3, ngoại khóa
-Thế nào là bảo vệ hoà bình ?Vì sao cần phải bảo vệ hoà bình ?Biểu hiện của hoà bình ?
	Tranh sưu tầm



	
	II. NDBH Mục 3
	Không dạy
	

	6
	Chủ đề bài 5+6: Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới- Hợp tác cùng phát triển

     1. Kiến thức: 
-HS hiểu được  thế nào là tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới 

 -Hiểu ý nghĩa của quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới.

     2. Kỹ năng:

-Biết thể hiện tình hữu nghị với người nước ngoài khi gặp gỡ, tiếp xúc họ.

-Tham gia các hoạt động đoàn kết, hữu nghị do nhà trường, địa phương tổ chức
	I. Đặt vấn đề.

Mục 1
	Cập nhật thông tin mới và hướng dẫn học sinh tự

đọc.
	-Thế nào là tình hữu nghị giữa các dân tộc? Ý nghĩa ?
	

	
	NDBH Mục 3
	Khuyến khích học sinh tự đọc.
	Tích hợp bài 5 với bài 6 thành một chủ đề dạy trong 3 tiết

	7,8
	Chủ đề bài 5+6: Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới- Hợp tác cùng phát triển

   1. Kieán thöùc: 

-HS hieåu theá naøo laø hôïp taùc cùng phát triển.

-Hiểu được vì sao phải hợp tác quốc tế.

     2. Kó naêng: 
 Tham gia các hoạt động hợp tác  quốc tế phù hợp với khả năng của bản thân. 
	I. Đặt vấn đề
	Cập nhật thông tin mới
	-Thế nào là hợp tác cùng phát triển? Vì sao phải hợp tác quốc tế ?
	Tranh sưu tầm

	9
	Bài 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc

1. Kieán thöùc: 
-Theá naøo laø truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa daân toäc.

-Nêu được moät soá truyeàn thoáng tốt đẹp của dân tộc VN.

-Hiểu được thế nào là kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và vì sao cần phải kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
   2. Kó naêng: 

 Biết rèn luyện kỹ bản thân theo các truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
	
	
	Thế nào là truyền thống tốt đẹp của các dân tộc? Nêu một số truyền thống? Vì sao cần phải kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ?
	Tranh sưu tầm

	10
	Bài 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc (TT)
1Kieán thöùc: 
 -Xác định được những thái độ, hành vi cần thiết để kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
   2. Kó naêng: 

 Biết rèn luyện kỹ giữ gìn các truyền thống tốt đẹp đó.
	
	
	Thế nào là truyền thống tốt đẹp của các dân tộc? Nêu một số truyền thống? Vì sao cần phải kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ?
	Tranh sưu tầm

	11
	KIỂM TRA giữa kì
	
	
	KT giữa kì theo chuẩn kiến thức kĩ năng từ bài 1 đến bài 7.
	

	12
	Chủ đề bài 8+9: Năng động ,sáng tạo- Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả

   1. Kiến thức:

-HS hiểu thế nào là năng động, sáng tạo.

   2. Kĩ năng:

 Năng động, sáng tạo trong học tập và trong sinh hoạt hàng ngày.
	Cả bài
	Tích hợp bài 8 với bài 9 thành một chủ đề dạy

trong 3 tiết
	-Thế nào là năng động, sáng tạo? Ý nghĩa? Rèn luyện?
	Tranh ĐDDH và sưu tầm

	13
	Chủ đề bài 8+9: Năng động ,sáng tạo- Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả

   1. Kiến thức:

-Ý nghĩa của năng động, sáng tạo?

-Biết làm gì để trở thành người năng động, sáng tạo.

   2. Kĩ năng:

Năng động, sáng tạo trong học tập và trong sinh hoạt hàng ngày.
	
	
	Thế nào là năng động , sáng tạo ? Ý nghĩa ? Rèn luyện ?
	Tranh ĐDDH và sưu tầm

	14
	Chủ đề bài 8+9: Năng động ,sáng tạo- Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả

  1. Kiến thức: 
 - Nêu được  thế nào là làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả.

 -Hiểu được ý nghĩa của làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả.

-Nêu được các yếu tố cần thiết để làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả.

 2. Kỹ năng:

     Biết vận dụng phương pháp học tập tích cực để nâng cao kết quả học tập của bản thân.
	Cả bài
	Tích hợp bài 8 với bài 9 thành một chủ đề dạy

trong 3 tiết
	-Thế nào là làm việc có năng suất, chất lượng hiệu quả ? Ý nghĩa ? Biểu hiện ?
	Bảng phụ

	15
	Bài 10: Lí tưởng sống của thanh niên
	Cả bài
	· Chuyển thành hoạt động ngoại khóa

· Hướng dẫn học sinh tự học
	
	Tranh sưu tầm

	16
	Bài 11: Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
	Cả bài
	Khuyến khích học sinh tự đọc.
	-Thế vào nội dung ôn tập
	

	17
	KT cuối kì
	
	
	Nội dung chương trình HK I
	

	18
	Ngoại khoá vấn đề môi trường
	
	
	
	

	HK II

19
	Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân

   1. Về kiến thức:

-Biết được một số quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân.
  2. Về kĩ năng:

-Biết phân biệt hành vi thực hiện đúng với hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân.
	
	
	-Một số qui định về quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân ? Ý nghĩa ?
	Bảng phụ

	20
	Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân(TT)

  1. Về kiến thức:

-Hiểu được ý nghĩa của quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân.

  2. Về kĩ năng:

-Thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân.
	
	
	-Một số qui định về quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân? Ý nghĩa?
	Bảng phụ

	21
	Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế

   1. Về kiến thức:

-Nêu được thế nào là quyền tự do kinh doanh.

-Nêu được các quyền và nghĩa vụ công dân trong kinh doanh.

  2. Về kĩ năng:

   Biết vận động gia đình và người thân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ kinh doanh, nghĩa vụ đóng thuế.
	
	
	-Thế nào là quyền tự do kinh doanh? Quyền và nghĩa vụ của công dân trong kinh doanh?

-Thuế là gì? Vai trò của thuế?
	Tranh sưu tầm

	22
	Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế(TT)

   1. Về kiến thức:

-Nêu được thế nào là thuế và vai trò của thuế đối với việc phát triển kinh tế- xã hội của đất nước..

-Nêu được nghĩa vụ đóng thuế của công dân.

  2. Về kĩ năng:

   Biết vận động gia đình và người thân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ kinh doanh, nghĩa vụ đóng thuế.
	
	
	KT thường xuyên. Nội dung: bài 12,13
-Thế nào là quyền tự do kinh doanh ? Quyền và nghĩa vụ của công dân trong kinh doanh ?

-Thuế là gì ? Vai trò của thuế ?
	Tranh sưu tầm

	23
	Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

  1. Kiến thức:  

-Nêu được tầm quan trọng và ý nghĩa của quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.

  2. Kỹ năng :  
Phân biệt được những hành vi, việc làm đúng với những hành vi, việc làm vi phạm quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.
	II. Nội dung bài học

Mục 1
	Khuyến khích học sinh tự đọc.
	-Tại sao nói lao động là quyền và nghĩa vụ của công dân ? Trách nhiệm của nhà nước ? Qui định của pháp luật về lao động ?
	Tranh sưu tầm



	24
	Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân(TT)

1. Kiến thức:  

-Biết được quy định của pháp luật về sử dụng lao động trẻ em.

  2. Kỹ năng :  
Phân biệt được những hành vi, việc làm đúng với những hành vi, việc làm vi phạm quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.
	III. Bài tập 4
	Không yêu cầu học sinh làm
	Tại sao nói lao động là quyền và nghĩa vụ của công dân ? Trách nhiệm của nhà nước ? Qui định của pháp luật về lao động ?
	Tranh sưu tầm

	25
	Ôn tập KT giữa kì
	
	
	Chuẩn KTKN từ bài 12->15
	

	26
	KIỂM TRA giữa kì
	
	
	KT giữa kì
Theo chuẩn kiến thức , kĩ năng từ bài 12 đến bài 15
	

	27
	Bài 15: Vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lí của công dân

    1. KiÕn thøc:

-Nêu được thế nào là vi phạm pháp luật.

-Kể được các loại vi phạm pháp luật.

   2. Kỹ năng: 

  Biết phân biệt các loại vi phạm pháp luật và các loại trách nhiệm pháp lí.
	II. Nội dung bài học Mục 1, 2
	Tích hợp theo hướng: Khi dạy về các loại vi phạm

pháp luật thì gắn luôn với các loại trách nhiệm pháp lí tương ứng.
	-Thế nào là vi phạm pháp luật ? Các loại vi phạm pháp luật ? Trách nhiệm pháp lí, các loại trách nhiệm pháp lí ?
	Tranh ĐDDH

	28
	Bài 15: Vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lí của công dân(TT)
    1. KiÕn thøc:

- Kể được các loại trách nhiệm pháp lí.

   2. Kỹ năng: 

  Rèn luyện được thói quen sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.
	III. Bài tập 3
	Không yêu cầu học sinh làm
	-Trách nhiệm pháp lí, các loại trách nhiệm pháp lí ?
	Tranh ĐDDH

	29
	Bài 16:Quyền tham gia quản lí nhà nước quản lí xã hội của công dân

  1.KiÕn thøc: 

-Nêu ®­îc thế nào là quyÒn tham gia qu¶n lÝ nhµ n­íc, qu¶n lÝ x· héi cña c«ng d©n; 

-Nêu được hình thức tham gia qu¶n lÝ nhµ vµ qu¶n lÝ x· héi cña c«ng d©n.

   2. KÜ n¨ng: 
BiÕt thùc hiÖn quyÒn tham gia qu¶n lÝ nhµ n­íc vµ qu¶n lÝ x· héi phù hợp với lứa tuổi
	
	
	-Thế nào là quyền tham gia quản lí nhà nước ,quản lí xã hội của công dân ? 
	Bảng phụ

	30
	Bài 16: Quyền tham gia quản lí nhà nước quản lí xã hội của công dân(TT)

1.KiÕn thøc: 

 -Nêu được trách nhiệm của Nhà nước và của công dân trong việc bảo đảm thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân.

-Nêu được ý nghĩa của quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân.

  2. KÜ n¨ng: 
BiÕt thùc hiÖn quyÒn tham gia qu¶n lÝ nhµ n­íc vµ qu¶n lÝ x· héi phù hợp với lứa tuổi
	III. Bài tập 4 và 6
	Không yêu cầu học sinh làm
	Trách nhiệm của nhà nước.Ý nghĩa ?
	Bảng phụ

	31
	Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc

  1.Kiến thức: 

 -Hiểu được thế nào là bảo vệ Tổ quốc và nội dung nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

 -Nêu được một số quy định trong Hiến pháp 2013 và Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi bổ sung năm 2005) về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

   2. KÜ n¨ng: 
-Tham gia các hoạt động bảo vệ trật tự an ninh ở trường học và nơi cư trú.
-Tuyên truyền, vận động mọi người trong gia đình thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
	II. Nội dung bài học

Mục 2
	Không dạy
	-Thế nào là bảo vệ tổ quốc ?Biểu hiện ?
	Tranh sưu tầm
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	Bài 18: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật

  1.KiÕn thøc: 

-Nêu được thế nào là sống có đạo đức và tuân theo pháp luật.

-Nêu được mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật.

2. Kĩ năng: 

  Biết rèn luyện bản thân theo các chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
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	Tranh sưu tầm
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